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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2026 

STT Nội dung
QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH DỰ KIẾN ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ NĂM 2026 

Hà Nam Nam Định Ninh Bình DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THUYẾT MINH

A CẤP TỈNH

I Định  mức  phân  bổ  chi  quản  lý
nhà nước, Đảng, Đoàn thể

1 Chi lương, phụ cấp và các khoản
đóng góp

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao và các quy định hiện hành về tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương.

Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có

thẩm quyền cấp tỉnh giao hoặc thông báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy

định)

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2
Định  mức  chi  thường  xuyên
(định mức phân bổ theo chỉ tiêu
biên chế)

Định mức chi QLNN bằng mức chi của tỉnh Ninh Bình cũ (thay đổi bậc
biên chế cho phù hợp thực tế); định mức chi cơ quan QLNN bằng 90%
định mức cơ quan Đảng;  định mức chi  cơ quan QLNN trực  thuộc Sở
Ngành bằng 90% định mức QLNN cấp tỉnh

2.1

Cơ quan nhà nước 23 triệu đồng/biên chế/năm

- Từ biên chế 71 trở lên: 34 triệu đồng/biên chế/năm
- Từ biên chế 51 đến 70: 37 triệu đồng/biên chế/năm
- Từ biên chế 31 đến 50: 39 triệu đồng/biên chế/năm

- Từ biên chế 30 trở xuống: 42 triệu đồng/biên
chế/năm

- Từ 40 biên chế trở lên: 41 triệu đồng/biên
chế/năm
- Từ 30 đến dưới 40 biên chế: 42 triệu
đồng/biên chế/năm
- Từ 20 đến dưới 30 biên chế: 43 triệu
đồng/biên chế/năm
- Dưới 20 biên chế: 45 triệu đồng/biên
chế/năm

- Từ 100 biên chế trở lên: 43 triệu đồng/biên chế/năm
- Dưới 100 biên chế: 45 triệu đồng/biên chế/năm

Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội
và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh 35 triệu đồng/biên chế/năm

2.2 Cơ quan Đảng 35 triệu đồng/biên chế/năm 51 triệu đồng/biên chế/năm 51 triệu đồng/biên chế/năm

2.3 Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23 triệu đồng/biên chế/năm 48 triệu đồng/biên chế/năm bằng mức quy định của cơ quan nhà nước ở bậc biên chế tương ứng

2.4 Các đơn vị quản lý nhà nước trực
thuộc Sở, ngành

19 triệu đồng/biên chế/năm 80% mức quy định của cơ quan quản lý nhà
nước

90% mức quy định của cơ quan quản lý nhà nước

2.5 Hội có tính chất đặc thù và các hội
khác không phải hội đặc thù 23 triệu đồng/biên chế/năm bằng mức quy định của cơ quan nhà nước bằng mức quy định của cơ quan nhà nước

3 Phân bổ theo tiêu chí bổ sung

- Kinh phí chi cho các đối tượng hơp đồng lao
động theo Nghị  định số 111/2022/NĐ-CP ngày
30/12/2022 của Chính phủ:  chi   tiền  lương,  phụ
cấp (nếu có); các khoản đóng góp theo quy định
(nếu có) cho các đối  tượng hợp đồng lao động
theo  Nghị   định   111/2022/NĐ-CP   được   cấp   có
thẩm quyền giao

- Kinh phí chi cho các đối tượng hơp đồng lao động theo Nghị định số
111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ: chi tiền lương, phụ
cấp; các khoản đóng góp theo quy định cho các đối tượng hợp đồng lao
động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP được cấp có thẩm quyền giao
(nếu có)

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất chung của
các cơ quan như: Kinh phí đối ứng của các dự án;
chi tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ bao gồm đại
hội của một số tổ chức chính trị xã hội; hội nghị
khu vực; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật theo ngành; tập huấn các chế độ chính
sách mới thuộc lĩnh vực ngành cho các đơn vị cơ
sở; chi hoạt động của các Ban chỉ đạo, tổ công
tác liên ngành; chi mua ô tô, sửa chữa trụ sở; kinh
phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc;
kinh phí thực hiện các cuộc tổng điều tra thống
kê, các cuộc điều tra thống kê đặc thù, đột xuất;
may  trang phục ngành;  hỗ   trợ  các   tổ  chức   tôn
giáo;   kinh  phí   sản   xuất   hiện   vật   thi   đua   khen
thưởng và các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không
thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền
quyết định.

- Chi các nhiệm vụ đặc thù mang tính chất riêng biệt của từng đơn vị và
các khoản phát sinh không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm
quyền quyết định.

- Chi thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề
án và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền
giao trên cơ sở các quy định hiện hành và khả
năng cân đối ngân sách.

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy
định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

II Sự nghiệp giáo dục

1 Chi lương, phụ cấp và các khoản
đóng góp

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao  và  các  quy  định  hiện  hành  về   tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương.

Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có
thẩm   quyền   cấp   tỉnh   giao   hoặc   thông   báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy
định)

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2

Định mức chi hoạt động thường
xuyên đảm bảo chi thường xuyên
tối  thiểu  cho  hoạt  động  giảng
dạy, học tập

Các   khoản   chi   thường   xuyên   (tính   theo   mức
lương cơ sở 1.490.000đ/tháng) ngoài tiền lương,
phụ cấp, các khoản có tính chất lương đảm bảo
chiếm tỷ lệ 15% trong tổng chi (chưa bao gồm
kinh phí phân bổ theo tiêu chí bổ sung) để phục
vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập và các khoản
chi mua sắm, sửa chữa nhỏ thường xuyên (chưa
kể nguồn thu học phí).

Chi hoạt động tăng 12%  so với dự toán chi hoạt
động của giai đoạn 2017-2021

- Từ 60 biên chế trở lên: 32,5 trđồng/biên chế
- Từ 30 đến dưới 60 biên chế: 33 trđồng/biên
chế;
- Dưới 30 biên chế: 34 trđồng/biên chế.
- Đối với đơn vị có trụ sở nằm trên địa bàn xã
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi theo quy định hiện hành được tính hệ số
bằng 1,15 lần định mức trên

34 triệu đồng/biên chế/năm đề xuất áp dụng bằng định mức cao nhất của Ninh Bình cũ và đồng thời
đảm bảo tương đồng định mức phân bổ sự nghiệp giáo dục khối xã

3 Phân bổ theo tiêu chí bổ sung Tối thiểu 4% trong tổng chi

- Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm
học phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học bổng,
hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho học
sinh khuyết tật theo các quy định hiện hành (nếu
có).

- Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách: chính sách miễn giảm học
phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học bổng, hỗ trợ mua phương tiện, đồ
dùng học tập cho học sinh khuyết tật; chính sách hỗ trợ đối với học sinh
dân tộc thiểu số rất ít người; chính sách ưu đãi đối với giáo viên giảng
dạy người khuyết tật theo các quy định hiện hành (nếu có); hỗ trợ tiền
đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định
số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;…

- Đối  với   trường Phổ  thông  trung học  chuyên:
Chi  các  chế  độ,  chính sách cho học sinh,  giáo
viên trường chuyên; đào tạo, tập huấn học sinh
thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và các nhiệm
vụ khác theo các quy định.

- Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với các trường trung học
phổ thông chuyên: Chi học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ sinh hoạt
phí; đào tạo, tập huấn học sinh thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và các
nhiệm vụ khác theo các quy định hiện hành.

- Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm
quyền giao trên cơ sở các quy định hiện hành và
khả năng cân đối ngân sách, như: Kinh phí hỗ trợ
tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh
viên sư phạm theo Nghị  định số 116/2020/NĐ-
CP; kinh phí thực hiện nâng trình độ chuẩn đào
tạo   giáo   viên   theo  Nghị   định   số 71/2020/NĐ-
CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; kinh phí biên
soạn sách giáo khoa; tăng cường cơ sở vật chất
trường học,...

- Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch và các nhiệm vụ
khác được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở các quy định hiện hành và
khả năng cân đối ngân sách, như: kinh phí tăng cường cơ sở vật chất
trường học, kinh phí thực hiện nâng trình độ chuẩn đào tạo giáo viên
theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ...

III Chi sự nghiệp đào tạo

1 Chi lương, phụ cấp và các khoản
đóng góp

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao  và  các  quy  định  hiện  hành  về   tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương.

Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có
thẩm   quyền   cấp   tỉnh   giao   hoặc   thông   báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy
định)

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2
Định mức chi hoạt động thường
xuyên  (Định  mức  phân  bổ  theo
chỉ tiêu biên chế)

- Trường Chính trị tỉnh 17 triệu đồng/biên chế/năm 48 triệu đồng/biên chế/năm 46 triệu đồng/biên chế/năm bằng 90% định mức của Cơ quan Đảng cấp tỉnh

- Các  cơ  sở  đào  tạo   trực   thuộc  Ủy
ban nhân dân tỉnh

37 triệu đồng/biên chế/năm 41 triệu đồng/biên chế/năm bằng 90% định mức của các cơ quan QLNN cấp tỉnh

Cao đẳng, đại học 3,2 triệu đồng/học sinh/năm

Trung cấp 2,18 triệu đồng/học sinh/năm

- Các trung tâm, cơ sở đào tạo trực
thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh 17 triệu đồng/biên chế/năm 80% mức quy định của cơ quan quản lý nhà

nước 37 triệu đồng/biên chế/năm bằng 90% định mức ĐVSNCL thuộc tỉnh

3 Phân bổ theo tiêu chí bổ sung 

Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học
phí; hỗ trợ học bổng, hỗ trợ mua phương tiện, đồ
dùng học tập cho học sinh khuyết tật theo các quy
định hiện hành (nếu có)

- Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học phí; hỗ trợ học bổng,
hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho học sinh khuyết tật theo
các quy định hiện hành (nếu có); kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi
phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-
CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;  kinh phí   thực hiện nâng  trình độ
chuẩn   đào   tạo   giáo   viên   theo   Nghị   định   số 71/2020/NĐ-CP ngày
30/6/2020 của Chính phủ....

Kinh phí chi cho các lớp năng khiếu, các lớp đào
tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu được giao và kinh phí
thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án và
nhiệm   vụ   khác   được   cấp   có   thẩm   quyền   phê
duyệt trên cơ sở các quy định hiện hành và khả
năng cân đối ngân sách.

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy
định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

IV Sự nghiệp y tế

1 Đối với công tác khám/chữa bệnh

-
Các   bệnh   viện   tuyến   tỉnh,   trung
tâm y tế tự chủ một phần kinh phí
chi thường xuyên

Không cấp kinh phí  chi   thường xuyên  từ  ngân
sách nhà nước đối với khoản chi đã kết cấu trong
giá dịch vụ khám chữa bệnh. Hàng năm xác định
cụ thể phần kinh phí chưa kết cấu trong giá dịch
vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng
nhân dân tỉnh giao dự toán cho đơn vị

Không cấp kinh phí chi thường xuyên từ ngân
sách nhà nước đối với khoản chi đã kết cấu
trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Hằng năm,
ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên
sau khi đơn vị đã sử dụng nguồn thu sự nghiệp
và nguồn thu phí được để lại chi để thực hiện
nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
chưa tính đủ chi phí và khả năng tự bảo đảm
chi hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp của đơn
vị

Không cấp kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước đối với
khoản chi đã kết cấu trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Hằng năm,
ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên sau khi đơn vị đã sử dụng
nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu phí được để lại chi để thực hiện nhiệm
vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí và khả năng tự
bảo đảm chi hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

Thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

- Bệnh   viện   xã   hội   (Tâm   thần,
Phong, Lao)

- Chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính
chất lương: Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được
cấp  có   thẩm quyền  giao  và  các  quy  định  hiện
hành về tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính
chất lương.

- Định mức chi hoạt động thường xuyên: 17 triệu
đồng/biên chế/năm.

- Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Chi hỗ trợ bệnh
nhân   phong   theo   quy   định   hiện   hành   và   các
nhiệm vụ khác được cấp thẩm quyền giao

2 Đối với công tác y tế dự phòng,
dân số gia đình và y tế khác

- Chi   tiền   lương,   phụ   cấp   và   các
khoản có tính chất lương

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao  và  các  quy  định  hiện  hành  về   tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương

Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có
thẩm   quyền   cấp   tỉnh   giao   hoặc   thông   báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy
định)

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

- Định  mức   phân   bổ   theo   chỉ   tiêu
biên chế
Đối   với   các   đơn   vị   SNCL   thuộc
tỉnh; Trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh

17 triệu đồng/biên chế/năm 39 triệu đồng/biên chế/năm. 41 triệu đồng/biên chế/năm. bằng 90% định mức của các cơ quan QLNN cấp tỉnh

Đối  với   các  ĐVSNCL  trực   thuộc
các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh

17 triệu đồng/biên chế/năm 39 triệu đồng/biên chế/năm. 37 triệu đồng/biên chế/năm. bằng 90% định mức ĐVSNCL thuộc tỉnh

3 Phân bổ theo tiêu chí bổ sung 
Kinh phí ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ
đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng; các nhiệm
vụ khác theo các quy định hiện hành

- Kinh phí ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho
các đối tượng; 

Các hoạt động dân số gia đình và y tế khác: được
tính trên cơ sở chính sách, chế độ và mức chi cho
từng  nhiệm  vụ   cụ   thể;   các  kế  hoạch,   đề   án,...
được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng
cân đối ngân sách.

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy
định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

V

Sự  nghiệp  phát  thanh  truyền
hình, văn hóa thông tin, thể dục
thể thao, đảm bảo xã hội;  khoa
học công nghệ; môi trường

1 Chi lương, phụ cấp và các khoản
đóng góp

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao  và  các  quy  định  hiện  hành  về   tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương.

Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có
thẩm   quyền   cấp   tỉnh   giao   hoặc   thông   báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy
định)

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2
Định  mức  phân  bổ  chi  thường
xuyên  (định  mức  phân  bổ  theo
chỉ tiêu biên chế)

,

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực
thuộc   tỉnh;   Báo   và   Phát   thanh
truyền hình tỉnh

17 triệu đồng/biên chế/năm
80% mức quy định của cơ quan quản lý nhà
nước (riêng sự nghiệp phát thanh truyền hình
là 37 triệu đồng/biên chế/năm)

41 triệu đồng/biên chế/năm bằng 90% định mức của các cơ quan QLNN cấp tỉnh;

-   Đối   với   các   đơn   vị   sự   nghiệp
thuộc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh 17 triệu đồng/biên chế/năm 80% mức quy định của cơ quan quản lý nhà

nước 37 triệu đồng/biên chế/năm bằng 90% định mức ĐVSNCL thuộc tỉnh

3 Phân bổ theo tiêu chí bổ sung

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm
quyền giao trên cơ sở các quy định hiện hành và

khả năng cân đối ngân sách. 

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy
định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

Đối với lĩnh vực bảo đảm xã hội: Kinh phí thực
hiện chế độ trợ trợ cấp xã hội hàng tháng, mai
táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo
quy định hiện hành; kinh phí thăm hỏi tặng quà
cho các đối tượng chính sách theo quy định.

Đối với lĩnh vực bảo đảm xã hội: Kinh phí thực hiện chế độ trợ trợ cấp
xã hội hàng tháng, mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo
quy định hiện hành; kinh phí tặng quà người có công với cách mạng,
thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
người có công nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày Thương binh -
Liệt sĩ 27/7, ngày Quốc khánh hằng năm; hỗ trợ người có công với cách
mạng, thân nhân liệt sĩ khi đi điều dưỡng tập trung tại các cơ sở điều

dưỡng theo quy định

VI Sự nghiệp kinh tế

1 Chi lương, phụ cấp và các khoản
đóng góp

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao  và  các  quy  định  hiện  hành  về   tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương.

Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có
thẩm   quyền   cấp   tỉnh   giao   hoặc   thông   báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy
định)

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2
Định  mức  phân  bổ  chi  thường
xuyên  (định  mức  phân  bổ  theo
chỉ tiêu biên chế)
Biên chế sự nghiệp tại các đơn vị
trực thuộc tỉnh

17 triệu đồng/biên chế/năm 80% mức quy định của cơ quan quản lý nhà
nước

41 triệu đồng/biên chế/năm bằng 90% định mức của các cơ quan QLNN cấp tỉnh;

Biên chế sự nghiệp thuộc các đơn
vị trực thuộc các Sở, Ban, ngành

17 triệu đồng/biên chế/năm 80% mức quy định của cơ quan quản lý nhà
nước

37 triệu đồng/biên chế/năm bằng 90% định mức ĐVSNCL thuộc tỉnh

3 Phân bổ theo tiêu chí bổ sung

3.1 Kinh phí hỗ trợ giá dịch vụ, sảm
phẩm công ích thuỷ lợi

Theo quy định hiện hành Thực hiện theo quy định hiện hành

3.2

Kinh   phí   từ   nguồn   thu   do   người
được Nhà nước giao đất, cho thuê
đất  để sử dụng vào mục đích phi
nông   nghiệp   từ   đất   chuyên   trồng
lúa  nộp ngân sách nhà nước  theo
Nghị   định   số 112/2024/NĐ-
CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của
Chính phủ

Quy   định   tại   Nghị   quyết   riêng   (Nghị   quyết
10/2025/NQ-HĐND ngày 20/3/2025 của HĐND
tỉnh)

a) Phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn để thực hiện các nhiệm vụ: Hỗ trợ
cho   người   sử   dụng   đất   trồng   lúa   (sử   dụng
giống lúa hợp pháp để sản xuất; áp dụng quy
trình   sản  xuất,   tiến  bộ  kỹ   thuật,   công  nghệ
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công
nhận; xây dựng mô hình trình diễn;   tổ chức
đào tạo, tập huấn, liên kết sản xuất, tiêu thụ
sản phẩm); Cải tạo, nâng cao chất lượng đất
trồng lúa; Đánh giá tính chất lý, hóa học; xây
dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất
chuyên trồng lúa theo định kỳ 05 năm/lần; Hỗ
trợ mua bản quyền sở hữu giống lúa được bảo
hộ.

Kinh phí từ nguồn thu do người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để
sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nộp ngân
sách nhà nước theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm
2024 của Chính phủ: Phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường; các
phường, xã; Công ty khai thác công trình thuỷ lợi... để thực hiện các

nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-
CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ.

Thực hiện theo Điều 182 Luật Đất đai và Nghị định 151/2025/NĐ-CP của
Chính phủ 

b) Phân bổ kinh phí còn lại sau khi thực hiện
các nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản này
cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành
viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh
Bình để sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công
trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa
bàn xã.”

3.3

Kinh   phí   thực   hiện   các   Chương
trình,   Kế   hoạch,   Đề   án   và   các
nhiệm vụ khác được cấp có  thẩm
quyền giao trên cơ sở các quy định
hiện   hành   và   khả   năng   cân   đối
ngân sách

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm
quyền giao trên cơ sở các quy định hiện hành và
khả năng cân đối ngân sách

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy
định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

VII Chi an ninh quốc phòng
Căn  cứ  vào  nhiệm vụ  đảm bảo   an  ninh,   quốc
phòng;   nhu   cầu   kinh   phí   thực   hiện   các   chính
sách,  chế độ con người;  nhiệm vụ đặc  thù của
quốc phòng, an ninh theo phân cấp và khả năng
cân đối ngân sách để phân bổ kinh phí chi thường
xuyên hàng năm

Căn cứ nhiệm vụ cụ thể hàng năm và các chế
độ,   chính   sách   của  Nhà   nước,   giao  Sở  Tài
chính   thẩm định,  báo  cáo  Ủy ban nhân dân
tỉnh   trình  Hội   đồng  nhân  dân   tỉnh  xem xét
quyết định theo quy định của Luật Ngân sách
nhà nước.

VIII Chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh Bố trí đảm bảo theo quy định của Luật NSNN Từ 2%-4% tổng chi ngân sách cấp tỉnh Bố trí dự phòng ngân sách cấp tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật
Ngân sách nhà nước.

B CẤP XÃ

I
Định  mức  phân  bổ  chi  quản  lý
hành chính nhà nước, đảng, đoàn
thể

1 Chi lương, phụ cấp và các khoản
đóng góp

-  Cán  bộ,   công  chức  cấp  xã:  Phân  bổ   theo   số
lượng   cán  bộ,   công   chức   cấp  xã  được   cấp   có
thẩm quyền giao và các văn bản quy định hiện
hành về tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính
chất lương.
- Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ
dân phố: Chi trả phụ cấp hàng tháng theo các quy
định hiện hành.

- Tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản
phụ cấp, các khoản trích theo lương của cán bộ và
công  chức  cấp  xã   theo  quy  định   tại  Nghị  định   số
92/2009/NĐ-CP   ngày   22/10/2009,   Nghị   định   số
34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ...
-  Kinh   phí   chi   trả   phụ   cấp   đối   với   người   không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố và kinh
phí bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công
việc ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh.

- Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có
thẩm   quyền   cấp   tỉnh   giao   hoặc   thông   báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy
định)
- Kinh phí chi trả phụ cấp đối với người không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố và
kinh  phí  bồi  dưỡng  đối  với  người   trực   tiếp
tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (trừ phụ
cấp cho Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân
sự cấp xã) theo Nghị quyết số 118/2020/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh

- Cán bộ, công chức cấp xã: Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có
thẩm quyền giao và các quy định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng,
phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương.
- Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng, mua thẻ BHYT (4,5%), BHXH
đối với người không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố; kinh
phí bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở xã, thôn, tổ
dân phố theo các quy định hiện hành

- Chỉ đảm bảo theo tiêu chí biên chế được cấp có thẩm quyền giao;

- Đề xuất hỗ trợ BHYT NSNN  là 4,5% (tăng thêm 1,5% là phần người lao
động phải đóng); Lý do: Theo quy định đối tượng này phải đóng  mức
4,5%(trong đó Nhà nước 3%; người lao đông đóng 1,5%); trước đây tỉnh
Nam Định cũ đã thực hiện hỗ trợ cả phần người lao động phải đóng
(1,5%); do đó đề xuất tiếp tục áp dụng bằng với mức hỗ trợ do tỉnh Nam
Định cũ đang thực hiện

2 Định mức chi hoạt động thường
xuyên (cấp huyện cũ)

42 triệu đồng/biên chế/năm

- Thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) và chuyển
cán bộ, công chức từ huyện về xã, đồng thời quy mô xã, phường mới to
hơn nhiều so với quy mô xã, phường cũ. Do đó đề xuất lấy mức chi QLNN
cấp xã bằng mức cao nhất của cấp huyện (bằng mức của tỉnh Nam
Định cũ)
- Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không còn vùng đặc biệt khó khăn và
vùng khó khăn. Do đó đề xuất bỏ định mức phân bổ chi thường xuyên cho
vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn;

- Các phòng, ban chuyên môn, đoàn
thể

19,5 triệu đồng/biên chế/năm

42 triệu đồng/biên chế/năm 41 triệu đồng/biên chế/năm
-

Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy,
Thị ủy; Văn phòng Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị
xã, thành phố; các Ban đảng

29 triệu đồng/biên chế/năm

3 Định  mức  phân  bổ  chi  thường
xuyên (cấp xã cũ)

Vùng đặc biệt khó khăn

bình quân: 2.300 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm;
bao gồm: Quản lý nhà nước, Hội đồng nhân dân, kinh
phí Đảng, đoàn thể chính trị xã hội cấp xã (chưa bao

gồm cán bộ không chuyên trách)

35 triệu đồng/biên chế/năm

Vùng khó khăn 34 triệu đồng/biên chế/năm

Đô thị 11,5 triệu đồng/cán bộ, công chức xã/năm 33 triệu đồng/biên chế/năm

Vùng khác còn lại 11,5 triệu đồng/cán bộ, công chức xã/năm 33 triệu đồng/biên chế/năm

4 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung (cấp xã cũ)

Kinh phí hoạt động của đảng 78 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm 100 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm

'- Phường Hoa Lư: 3 tỷ đồng/ phường/năm;
- Phường Nam Định, Phủ Lý: 2 tỷ đồng/phường/năm;
- Các xã, phuòng còn lại: 1 tỷ đồng/xã, phường/năm.

Kinh phí hoạt động của UBND 72 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm
Kinh phí hoạt động của HĐND,
Thường trực HĐND 

72 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm 60 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm

 Kinh phí hỗ trợ hoạt động tiếp dân 13 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm

Kinh phí hoạt động của Ban thanh
tra nhân dân và ban giám sát cộng
đồng

6,5 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm 8 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm

5

Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung để thực hiện các hoạt
động, các nhiệm vụ đặc thù và
các nhiệm vụ khác (Cấp huyện
cũ) 18.000 đồng/người dân/năm để đảm bảo kinh phí

chi hoạt động của Thành ủy, Huyện ủy theo Quy định
số 617-QĐ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; kinh phí chi hoạt động công tác Đảng của tổ

chức Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày
30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kinh phí

để chi chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy
viên theo Quyết định số 169-QD/TW ngày 24/6/2008
của Ban chấp hành Trung ương và các chế độ đặc thù
đối với các cơ quan: Huyện ủy, Thành ủy, HĐND và
UBND huyện, thành phố; chi phụ cấp đại biểu và chi
hoạt động của Hội đồng nhân dân các huyện, thành
phố; phụ cấp báo cáo viên theo Hướng dẫn số 06-

HD/BTCTW-BTGTW; hỗ trợ cộng tác viên dư luận
xã hội theo Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày
26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương; trang
phục cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra; hỗ
trợ sinh hoạt phí đối với ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc cấp huyện theo Quyết định số 33/2014/QĐ-

TTg ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; kinh
phí thăm hỏi, tặng quà đối với các cán bộ Lão thành
cách mạng, tiền khởi nghĩa, Đảng viên được tặng

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên nhưng chưa được
hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

theo Quy định số 1277/QĐ-TU ngày 01/11/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

- Đề xuất định mức kinh phí hoạt động theo mức cao nhất cấp
huyện cũ (Hà Nam cũ) khoảng trung bình 1 tỷ đồng/xã,
phường/năm;

Kinh phí hoạt động của Khối Đảng 2.000 triệu đồng/huyện, thành phố, thị xã/năm

2.000 triệu đồng/huyện, thành phố/nămKinh phí hoạt động của Khối Ủy
ban nhân dân và đoàn thể chính trị 3.300 triệu đồng/huyện, thành phố, thị xã/năm

Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân650 triệu đồng/huyện, thành phố, thị xã/năm

Kinh phí tiếp xúc cử tri, hoạt động
của Thường trực và các ban của
Hội đồng nhân dân; kinh phí tổ
chức kỳ họp Hội đồng nhân dân
cấp huyện

700 triệu đồng/huyện, thành phố/năm

6 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung khác (cấp xã cũ)

Hỗ trợ hoạt động cho các thôn, tổ
dân phố (bao gồm kinh phí hoạt
động của Ban công tác mặt trận
thôn, tổ dân phố và các hoạt động
khác của thôn, tổ dân phố theo chế
độ quy định)

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố
có từ 500 hộ gia đình trở lên; Thôn, tổ dân phố
thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức
tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan
có thẩm quyền; thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên
chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị
hành chính đô thị cấp xã: 15 triệu đồng/thôn, tổ
dân phố/năm;
- Thôn, tổ dân phố còn lại: 10 triệu đồng/thôn, tổ
dân phố/năm.

kinh phí hoạt động cho Ban công tác mặt trận,
Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân,
Chi hội Phụ nữ và Chi hội Người cao tuổi ở
thôn, tổ dân phố: 120.000 đồng/tổ chức/tháng

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở
lên; Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức
tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn
có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn
vị hành chính đô thị cấp xã: 15 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm;
- Thôn, tổ dân phố còn lại: 10 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm.

 Đề xuất theo mức cao nhất (bằng mức tỉnh Hà Nam cũ)

Kinh phí chi cho các đối tượng hợp đồng lao
động: Theo số lượng hợp đồng được cấp có thẩm
quyền giao (nếu có)

 Chi tiền lương, phụ cấp (nếu có), các khoản
đóng góp theo quy định (nếu có) và chi hoạt
động cho các đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy
định

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và các nhiệm vụ khác trên cơ sở các quy
định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách.

- Kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ
chức cơ sở đảng theo Quyết định số 99-
QĐ/TW ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ban
chấp hành Trung ương.
- Kinh phí bồi dưỡng đối với người làm nhiệm
vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh theo Nghị quyết số
43/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm
2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán
bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận
Một cửa cấp xã theo Nghị quyết số
47/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội
thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các
xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư số
49/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Kinh phí thực hiện chính sách đối với người
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06
tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy

định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

Đề xuất phương án không liệt kê cụ thể các nhiệm vụ để sau khi ban hành
Nghị quyết không phải thực hiện sửa đổi, bổ sung Nghị quyết khi phát

sinh nhiệm vụ mới được giao

- Kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản
biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày
10 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân
tỉnh.
- Kinh phí thực hiện chính sách bảo đảm tái
hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành
xong án phạt tù và các nhiệm vụ đảm bảo an
ninh, trật tự cấp xã theo Nghị định số
49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020
của Chính phủ.
- Kinh phí thực hiện thu thập và xây dựng cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quyết định
số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013
của Thủ tướng Chính phủ.
- Kinh phí duy trì Hệ thống quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015.

II Định mức phân bổ chi sự nghiệp
giáo dục

1 Chi tiền lương, phụ cấp và các
khoản có tính chất lương

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao và các quy định hiện hành về tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương.

Đảm bảo chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp
tính theo mức tiền lương 1.490.000 đồng/tháng (bao
gồm cả Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục

nghề nghiệp)

Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có

thẩm quyền cấp tỉnh giao hoặc thông báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy

định).

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

- Lý do: trong nguyên tắc của Tờ trình và Nghị quyết đã quy định cụ thể
tiêu chí biên chế do NSNN đảm bảo

2 Định mức chi hoạt động thường
xuyên 

Định mức chi thường xuyên đảm bảo cho hoạt động giảng dạy, học
tập; các khoản chi mua sắm, sửa chữa và chi hoạt động chung ngành
giáo dục.

Mầm non và trung học cơ sở

Các khoản chi thường xuyên ngoài tiền lương,
phụ cấp, các khoản có tính chất lương đảm bảo
chiếm tỷ lệ 15% trong tổng chi (chưa bao gồm
kinh phí phân bổ theo tiêu chí bổ sung) để chi

cho hoạt động giảng dạy, học tập và các khoản
chi mua sắm, sửa chữa nhỏ thường xuyên (chưa

kể nguồn thu học phí)

chi hoạt động tăng 12% so với dự toán chi hoạt động
của giai đoạn 2017-2021

5% tổng chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ
theo quy định hiện hành

'Lý do: Theo khả năng cân đối của ngân sách; với định mức dự kiến trên
thì Tổng định mức chi thường xuyên đảm bảo cho hoạt động giảng dạy,
học tập; các khoản chi mua sắm, sửa chữa và chi hoạt động chung ngành
giáo dục theo biên chế và % quỹ lương đã đảm bảo khoảng 17% tổng
quỹ lương và hoạt động sự nghiệp giáo dục.

Tiểu học

Các khoản chi thường xuyên ngoài tiền lương,
phụ cấp, các khoản có tính chất lương đảm bảo
chiếm tỷ lệ 18% trong tổng chi (chưa bao gồm
kinh phí phân bổ theo tiêu chí bổ sung) để chi

cho hoạt động giảng dạy, học tập và các khoản
chi mua sắm, sửa chữa nhỏ thường xuyên.

Huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn,
thành phố Tam Điệp

15% tổng chi tiền lương, phụ cấp, các khoản
đóng góp theo chế độ theo quy định hiện

hành

Các huyện, thành phố còn lại
13% tổng chi tiền lương, phụ cấp, các khoản

đóng góp theo chế độ theo quy định hiện
hành

3 Định mức phân bổ theo tiêu chí
biên chế (cấp huyện cũ)

Bố trí kinh phí chi sự nghiệp giáo dục cho cấp huyện,
thành phố để chi khen thưởng theo Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; tăng
lương định kỳ của giáo viên các cấp học; kinh phí
mua sách pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác giảng dạy và học tập, sửa chữa thường
xuyên... cho các trường công lập theo mức bình quân:

Định mức chi thường xuyên đảm bảo cho hoạt động giảng dạy, học
tập; các khoản chi mua sắm, sửa chữa và chi hoạt động chung ngành
giáo dục.

-  Đề xuất định mức chi các sự nghiệp  ở cấp xã bằng nhau và bằng 80%
định mức chi hoạt động QLNN của cấp xã

Mầm non 25 triệu đồng/trường mầm non/năm 37 triệu đồng/biên chế/năm 34 triệu đồng/biên chế/năm

Tiểu học 35 triệu đồng/trường tiểu học/năm 33 triệu đồng/biên chế/năm 34 triệu đồng/biên chế/năm

Trung học cơ sở 45 triệu đồng/trường trung học cơ sở/năm 31 triệu đồng/biên chế/năm 34 triệu đồng/biên chế/năm

4 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp xã cũ) bình quân 70 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm

- Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không còn vùng đặc biệt khó khăn và
vùng khó khăn. Do đó đề xuất bỏ định mức phân bổ chi thường xuyên cho
vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn;
- Đề xuất bỏ tính theo tiêu chí dân số; Lý do: tiêu chí này trước đây
chỉ có ở cấp xã để hỗ trợ các hoạt động giáo dục; hiện nay đã tính kinh
phí hoạt động chung giảng dạy và học tập theo tiêu chí % tổng chi quỹ
lương và tiêu chí biên chế.Vùng đặc biệt khó khăn 25.000 đồng/người dân/năm

Vùng khó khăn 17.000 đồng/người dân/năm
Đô thị 2.300 đồng/người dân/năm 12.000 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 2.500 đồng/người dân/năm 14.000 đồng/người dân/năm

5 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung

Kinh phí hỗ trợ cho các trung tâm học tập cộng
đồng: 10 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm

Hỗ trợ kinh phí cho các Trung tâm học tập
cộng đồng xã, phường, thị trấn theo quy định
tại Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27
tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính, cụ thể:
- xã khu vực I: 40 triệu đồng/xã/năm
- xã còn lại: 20 triệu đồng/xã, phường, thị
trấn/năm

Kinh phí hỗ trợ cho các trung tâm học tập cộng đồng
- xã khu vực I (7 xã vùng đồng bào dân tộc miền núi): 40 triệu
đồng/xã/năm
- xã còn lại: 20 triệu đồng/xã, phường/năm

- Đề xuất lấy mức cao nhất (mức của tỉnh Ninh Bình cũ). 

Chi tiền lương, phụ cấp (nếu có), các khoản
đóng góp theo quy định (nếu có) và chi hoạt
động cho các đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy
định tại khoản 10 Điều 3 Quy định này

Nội dung này thực hiện theo tiêu chí Biên chế được quy định tại nguyên
tắc chung, cụ thể: Căn cứ số lượng cán bộ, biên chế công chức, người làm
việc (viên chức) hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hợp đồng lao động
thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 4 Điều 9
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
được cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh giao hoặc thông báo theo quy định
hiện hành 

Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học
phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học bổng, hỗ
trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho học
sinh khuyết tật theo các quy định hiện hành (nếu
có)

Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí
học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP
ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.
Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho
học sinh khuyết tật theo Thông tư số
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài
chính.

Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học
tập; hỗ trợ học bổng, hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho học
sinh khuyết tật theo các quy định hiện hành (nếu có)

giữ nguyên

Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục
mầm non trong đó có kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa
trẻ em 3-5 tuổi theo các quy định hiện hành

Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo
dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-
CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non trong đó có
kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi theo các quy định hiện hành giữ nguyên

Kinh phí sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất các cấp học trên địa
bàn xã, phường theo Đề án của cấp có thẩm quyền.

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền
giao trên cơ sở các quy định hiện hành và khả
năng cân đối ngân sách

 Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông
ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số
116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016
của Chính phủ.

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy

định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

Kinh phí thực hiện chính sách đối với cơ sở
giáo dục mầm non, độc lập dân lập, tư thục;
trẻ em mầm non, giáo viên mầm non thuộc
loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu
công nghiệp theo Nghị quyết số 40/2021/NQ-
HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh.

Kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật theo
Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
việc phê duyệt Đề án số 14/ĐA-UBND ngày
26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

III Định mức phân bổ chi sự nghiệp
đào tạo

1 Chi tiền lương, phụ cấp và các
khoản có tính chất lương

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao và các quy định hiện hành về tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương.

Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có

thẩm quyền cấp tỉnh giao hoặc thông báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy

định)

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2

Định mức chi hoạt động thường
xuyên (cấp huyện cũ) (Định mức
phân bổ chi cho hoạt động của các
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp
huyện)

13,6 triệu đồng/biên chế/năm

Phân bổ theo tiêu chí dân số (không kể dân số từ 1
đến 18 tuổi): 14.300 đồng/người dân/năm (đã bao
gồm kinh phí chi cho Trung tâm chính trị cấp huyện,

hỗ trợ đào tạo cán bộ theo chế độ quy định...).

41 triệu đồng/biên chế/năm 41 triệu đồng/biên chế/năm
-  Đề xuất định mức lấy bằng mức cao nhất của tỉnh Ninh Bình cũ;
- Lý do: Do các Trung tâm chính trị tuy nằm trên địa bàn 1 xã nhưng hoạt
động phục vụ nhiệm vụ đào tạo của nhiều xã khác.

3 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp huyện cũ)

- Đề xuất lấy mức cao nhất (bằng mức của cấp huyện tỉnh Ninh Bình cũ)
- Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không còn vùng đặc biệt khó khăn và
vùng khó khăn. Do đó đề xuất bỏ định mức phân bổ chi thường xuyên cho
vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn.

Vùng đặc biệt khó khăn 11.500 đồng/người dân/năm

Vùng khó khăn 8.000 đồng/người dân/năm

Đô thị 5.000 đồng/người dân/năm

Vùng khác còn lại 6.000 đồng/người dân/năm
Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý

5.000 đồng/người dân/năm

Các phường còn lại và các xã 6.000 đồng/người dân/năm

4 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền
giao trên cơ sở các quy định hiện hành và khả

năng cân đối ngân sách

Chi tiền lương, phụ cấp (nếu có), các khoản
đóng góp theo quy định (nếu có) và chi hoạt
động cho các đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy

định

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy

định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

IV Định mức phân bổ chi sự nghiệp
văn hoá - thông tin

1 Chi tiền lương, phụ cấp và các
khoản có tính chất lương

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao và các quy định hiện hành về tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương.

Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có

thẩm quyền cấp tỉnh giao hoặc thông báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy

định).

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2 Định mức chi hoạt động thường
xuyên (cấp huyện cũ) 13,6 triệu đồng/biên chế/năm 34 triệu đồng/biên chế/năm - Đề xuất định mức chi các sự nghiệp ở cấp xã bằng nhau và bằng 80%

định mức chi hoạt động QLNN của cấp xã;

Vùng đặc biệt khó khăn 18.000 đồng/người dân/năm

- Đề xuất lấy mức cao nhất của cấp huyện cũ của 3 tỉnh (Bằng mức của
tỉnh Ninh Bình cũ) do chuyển nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã

Vùng khó khăn 13.000 đồng/người dân/năm
Đô thị 16.000 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 10.000 đồng/người dân/năm
Thành phố Nam Định (đã bao gồm
kinh phí cho đội thông tin lưu
động)

8.000 đồng/người dân/năm

Các huyện còn lại (đã bao gồm
kinh phí cho đội thông tin lưu
động)

5.200 đồng/người dân/năm

3 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp xã cũ)

bình quân 37 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm
tương đương 1.100 đồng/người dân/năm

Vùng đặc biệt khó khăn 5.700 đồng/người dân/năm
Vùng khó khăn 4.300 đồng/người dân/năm
Đô thị 2.200 đồng/người dân/năm 1.100 đồng/người dân/năm 2.600 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 2.400 đồng/người dân/năm 1.100 đồng/người dân/năm 2.900 đồng/người dân/năm
Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý

16.000 đồng/người dân/năm

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

14.000 đồng/người dân/năm

Các xã còn lại 10.000 đồng/người dân/năm

4 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung

Kinh phí thực hiện cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” theo
Thông tư số 121/2017/TT-BTC
ngày 15 tháng 11 tháng 2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 06 triệu đồng/thôn, xóm, tổ dân phố (cụm văn hóa
dân cư)/năm.

- Kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp
xã: 20 triệu đồng/xã, phường/năm
-  Kinh phí hỗ trợ Cuộc vận động của Ban
công tác Mặt trận ở khu dân cư: 05 triệu
đồng/khu dân cư/năm.

- Kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cấp xã: 20 triệu đồng/xã, phường/năm
- Kinh phí hỗ trợ Cuộc vận động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân
cư: 06 triệu đồng/thôn, xóm, tổ dân phố (cụm văn hóa dân cư)/năm

- Đề xuất lấy mức cao nhất 3 tỉnh

Bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố thực hiện
nhiệm vụ quản lý, bảo tồn, tôn tạo di tích và quản lý
lễ hội: 100 triệu đồng/huyện, thành phố/năm.
Riêng huyện Xuân Trường bố trí 350 triệu đồng/năm
(đã bao gồm kinh phí phục vụ cho công viên Tượng
đài, nhà tưởng niệm, nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư
Trường Chinh).

- Chi tiền lương, phụ cấp (nếu có), các khoản
đóng góp theo quy định (nếu có) và chi hoạt
động cho các đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy
định
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ văn hóa - thông
tin của thành phố Ninh Bình: 300 triệu
đồng/năm
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ văn hóa - thông
tin của thành phố Tam Điệp: 250 triệu
đồng/năm

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ văn hóa - thông tin: 100 triệu đồng/xã,
phường/năm
- Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các xã, phường  có di tích lịch sử quốc
gia đặc biệt (8 di tích): 300 triệu đồng/di tích/năm

- Do số lượng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
mới hiện nay là rất lớn (trên 1.000 di tích được xếp hạng); do đó đề xuất 1
mức chung hỗ trợ các xã; đồng thời bổ sung thêm di tích được xếp hạng
QGĐB (8 di tích)

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền
giao trên cơ sở các quy định hiện hành và khả

năng cân đối ngân sách

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy

định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

V Định mức phân bổ chi sự nghiệp
phát thanh, truyền thanh

1 Chi tiền lương, phụ cấp và các
khoản có tính chất lương

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2 Định mức chi hoạt động thường
xuyên (cấp huyện cũ) 13,6 triệu đồng/biên chế/năm 34 triệu đồng/biên chế/năm -  Đề xuất định mức chi các sự nghiệp ở cấp xã bằng nhau và bằng 80%

định mức chi hoạt động QLNN của cấp xã;

Vùng đặc biệt khó khăn 13.000 đồng/người dân/năm

- Đề xuất lấy mức cao nhất của cấp huyện cũ của 3 tỉnh (Bằng mức của
tỉnh Ninh Bình cũ) do chuyển nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã

Vùng khó khăn 10.000 đồng/người dân/năm
Đô thị 6.400 đồng/người dân/năm 12.000 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 6.400 đồng/người dân/năm 8.000 đồng/người dân/năm

3 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp xã cũ)

bình quân 15 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm
tương đương 450 đồng/người dân/năm

Vùng đặc biệt khó khăn 15.600 đồng/người dân/năm
Vùng khó khăn 10.800 đồng/người dân/năm
Đô thị 3.500 đồng/người dân/năm 450 đồng/người dân/năm 7.200 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 3.500 đồng/người dân/năm 450 đồng/người dân/năm 8.000 đồng/người dân/năm
Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý

12.000 đồng/người dân/năm

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

10.000 đồng/người dân/năm

Các xã còn lại 8.000 đồng/người dân/năm

4 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung 

Chi tăng thời lượng phát sóng và nâng cao chất
lượng tin bài truyền thanh: 30 triệu đồng/xã,

phường, thị trấn/năm

Chi tăng thời lượng phát sóng và nâng cao chất lượng tin bài truyền
thanh và các nhiệm vụ phát thanh, truyền thanh khác: 100 triệu
đồng/xã, phường/năm
- đảm bảo kinh phí chi trả phụ cấp, kinh phí mua thẻ BHYT, kinh phí
trích nộp Bảo hiểm xã hội cho nhân viên phụ trách Đài truyền thanh xã.

- Cơ sở đề xuất phương án trên cơ sở:  Số kinh phí Hà Nam cũ đã phân bổ
và bình quân 01 xã mới được xáp nhập trên cơ sở 3 xã cũ  (bằng cấp huyện
cũ)

- các huyện có trạm phát lại sóng truyền thanh được
tính bổ sung 100 triệu đồng/huyện/năm để chi xây
dựng chương trình và sửa chữa thiết bị.
- đảm bảo kinh phí chi trả phụ cấp, kinh phí mua thẻ
BHYT, kinh phí trích nộp Bảo hiểm xã hội cho nhân
viên phụ trách Đài truyền thanh xã theo mức quy
định tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày
08/12/2020 của HĐND tỉnh.

Chi tiền lương, phụ cấp (nếu có), các khoản
đóng góp theo quy định (nếu có) và chi hoạt
động cho các đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy

định

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy
định.

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy

định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

VI Định mức phân bổ chi sự nghiệp
thể dục - thể thao

1 Chi tiền lương, phụ cấp và các
khoản có tính chất lương

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2 Định mức chi hoạt động thường
xuyên (cấp huyện cũ) 13,6 triệu đồng/biên chế/năm 34 triệu đồng/biên chế/năm -  Đề xuất định mức chi các sự nghiệp ở cấp xã bằng nhau và bằng 80%

định mức chi hoạt động QLNN của cấp xã;

Vùng đặc biệt khó khăn 8.500 đồng/người dân/năm

- Đề xuất lấy mức cao nhất của cấp huyện cũ của 3 tỉnh (Bằng mức của
tỉnh Ninh Bình cũ) do chuyển nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã

Vùng khó khăn 6.000 đồng/người dân/năm
Đô thị 8.000 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 4.500 đồng/người dân/năm
Thành phố Nam Định 3.500 đồng/người dân/năm
Các huyện còn lại 2.000 đồng/người dân/năm

3 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp xã cũ)

bình quân 11 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm
tương đương 320 đồng/người dân/năm

Vùng đặc biệt khó khăn 4.000 đồng/người dân/năm
Vùng khó khăn 3.000 đồng/người dân/năm
Đô thị 3.900 đồng/người dân/năm 320 đồng/người dân/năm 3.400 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 3.700 đồng/người dân/năm 320 đồng/người dân/năm 2.400 đồng/người dân/năm
Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý

8.000 đồng/người dân/năm

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

5.000 đồng/người dân/năm

Các xã còn lại 4.500 đồng/người dân/năm

4 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung 

Chi tiền lương, phụ cấp (nếu có), các khoản
đóng góp theo quy định (nếu có) và chi hoạt
động cho các đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy

định

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền
giao trên cơ sở các quy định hiện hành và khả

năng cân đối ngân sách

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy

định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

VII Định mức phân bổ chi sự nghiệp
y tế

1 Chi tiền lương, phụ cấp và các
khoản có tính chất lương

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2 Trạm y tế

- xã miền núi, bãi ngang ven biển
13,6 triệu đồng/biên chế/năm

33 triệu đồng/biên chế/năm
34 triệu đồng/biên chế/năm - Đề xuất định mức chi các sự nghiệp ở cấp xã bằng nhau và bằng 80%

định mức chi hoạt động QLNN của cấp xã;
- Trạm y tế còn lại 31 triệu đồng/biên chế/năm

14.000 đồng/người dân/năm - Đề xuất lấy mức cao nhất của cấp huyện cũ

3 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp xã cũ) 40 triệu đồng/trạm y tế/năm bình quân 31 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm 20 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm

Vùng đặc biệt khó khăn
Vùng khó khăn
Đô thị 320 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 320 đồng/người dân/năm

4 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung (Cấp huyện cũ)

phục vụ phòng chống dịch bệnh 500 triệu
đồng/huyện/năm

phân bố theo tiêu chí dân số: 3.300 đồng/người
dân/năm (đã bao gồm chi phụ cấp Ban bảo vệ chăm

sóc sức khoẻ cán bộ các huyện, thành phố...)

Kinh phí chi hoạt động của Ban bảo vệ sức
khoẻ và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ y tế

của các huyện, thành phố: 450 triệu
đồng/huyện, thành phố/năm

Kinh phí chi trả phụ cấp cho Ban bảo vệ sức
khỏe cấp huyện thực hiện theo quy định của

pháp luật

 Kinh phí ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ
đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo các

quy định hiện hành

 Kinh phí ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ
trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo

các quy định hiện hành

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền
giao trên cơ sở các quy định hiện hành và khả

năng cân đối ngân sách

5 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung (cấp xã cũ)

Kinh phí ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ
đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo các

quy định hiện hành.

Kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế
thôn, bản theo Quyết định số 75/2009/QĐ-

TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ.

Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng cho nhân viên y tế thôn theo quy
định hiện hành

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy
định

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy

định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

VIII Định mức phân bổ chi đảm bảo
xã hội

1 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp huyện cũ)

đã bao gồm kinh phí trợ giúp xã hội đột xuất,
kinh phí chi cho công tác quản lý của cán bộ
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

- Đề xuất lấy mức cao nhất của cấp huyện cũ của 3 tỉnh (Bằng mức của
tỉnh Ninh Bình cũ) do chuyển nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã

Vùng đặc biệt khó khăn 41.000 đồng/người dân/năm
Vùng khó khăn 32.000 đồng/người dân/năm
Đô thị 3.200 đồng/người dân/năm 14.000 đồng/người dân/năm 24.000 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 3.500 đồng/người dân/năm 14.000 đồng/người dân/năm 24.000 đồng/người dân/năm

2 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp xã cũ)

bình quân 60 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm
để chi các nhiệm vụ đảm bảo xã hội trên địa bàn
do cấp xã đảm nhận, chi mai táng phí cho cán bộ

xã nghỉ việc… tương đương 2.000 đồng/người
dân/năm

Vùng đặc biệt khó khăn 9.300 đồng/người dân/năm
Vùng khó khăn 7.400 đồng/người dân/năm
Đô thị 1.600 đồng/người dân/năm 2.000 đồng/người dân/năm 4.900 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 1.800 đồng/người dân/năm 2.000 đồng/người dân/năm 5.400 đồng/người dân/năm
Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý

24.000 đồng/người dân/năm

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

24.000 đồng/người dân/năm

Các xã còn lại 24.000 đồng/người dân/năm

3 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung 

Kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng theo quy định
đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số
130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ,
Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của

Hội đồng Bộ trưởng.

Kinh phí để thực hiện chi phụ cấp hàng tháng và mua
thẻ BHYT đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết
định số 130- CP ngày 20/6/1975 và Quyết định số

111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng và BHYT cho đối tượng cán bộ xã đã
nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng

Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ
trưởng

Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng
tháng, mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã
hội theo các quy định hiện hành.

Kinh phí chi trợ giúp thường xuyên, mai táng phí cho
các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số
20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.
Kinh phí chi mai táng phí đối với các đối tượng Cựu
chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng trực
tiếp tham gia kháng chiến, đối tượng tham gia chiến
tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo quy
định.

Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng
tháng và hỗ trợ chi phí mai táng cho các đối
tượng bảo trợ xã hội theo quy định Nghị định
số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021

của Chính phủ.

Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí hàng tháng, mai
táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo các quy định hiện hành.

Kinh phí thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng
chính sách theo chế độ quy định.

Kinh phí để chi thăm hỏi, động viên các gia đình
thuộc diện chính sách (gia đình: liệt sỹ, thương binh,
bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao
động trong thời kỳ kháng chiến, bà mẹ Việt Nam anh
hùng, người có công giúp đỡ cách mạng, quân nhân
bị tai nạn nghề nghiệp) vào ngày lễ, ngày Tết theo
mức bình quân 300.000 đồng/gia đình/năm.

- Đối với đối tượng thuộc gia đình diện chính
sách (gia đình: liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,
anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao
động, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có
công với cách mạng, quân nhân bị tai nạn
nghề nghiệp) ngoài chế độ phụ cấp hàng tháng
hoặc trợ cấp một lần do ngân sách trung ương
đảm bảo; ngân sách cấp huyện được phân bổ
với mức 400.000 đồng/đối tượng/năm thuộc
diện chính sách để có thêm kinh phí thực hiện
chế độ thăm hỏi, động viên các gia đình thuộc
diện chính sách vào ngày lễ, tết.

 Kinh phí tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người
thờ cúng liệt sĩ, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công nhân dịp Tết
Nguyên đán, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngày Quốc khánh
hằng năm; hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ khi đi

điều dưỡng tập trung tại các cơ sở điều dưỡng: Nội dung này đang dự kiến
để trên tỉnh

- Kinh phí tặng quà chúc thọ, mừng thọ người
cao tuổi theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-
HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh

Kinh phí tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Nghị quyết số
12/2025/NQ-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân
tỉnh.

 Kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho hộ nghèo có
thành viên thuộc chính sách ưu đãi người có công
với cách mạng theo chế độ hiện hành.

Kinh phí hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo
có thành viên là người có công với cách mạng
theo Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày
27 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh.

Kinh phí hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có
công với cách mạng theo Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 27
tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ
nghèo, hộ chính sách xã hội theo quy định hiện
hành.

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện
cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo
Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng
12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách
xã hội theo quy định hiện hành.

Kinh phí hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân,
nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh
khó khăn theo Nghị định số 109/2015/NĐ-CP
ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Kinh phí hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu
nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn theo Nghị định số 109/2015/NĐ-CP
ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền
giao trên cơ sở các quy định hiện hành và khả

năng cân đối ngân sách

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy

định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

IX Định mức phân bổ chi sự nghiệp
bảo vệ môi trường

1 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp huyện cũ)

- Hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ môi trường và
các hoạt động môi trường khác: 650 triệu
đồng/huyện, thị xã, thành phố/năm;
- Hỗ trợ công tác xử lý ô nhiễm làng nghề: 260
triệu đồng/ huyện, thị xã, thành phố/năm

Vùng đặc biệt khó khăn 30.000 đồng/người dân/năm

Đề xuất mức để đảm bảo kinh phí thực hiện công tác thu gom, bốc xúc,
vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã, phường.

Vùng khó khăn 25.000 đồng/người dân/năm
Đô thị 4.000 đồng/người dân/năm 22.000 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 4.000 đồng/người dân/năm 18.000 đồng/người dân/năm
Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý

100.000 đồng/người dân/năm

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

80.000 đồng/người dân/năm

Các xã còn lại 60.000 đồng/người dân/năm

2 Định mức phân bổ theo giá trị
sản xuất công nghiệp

tính bình quân là 150 đồng/triệu đồng giá trị sản xuất
công nghiệp (giá so sánh năm 2010)

3 Phân bổ theo tiêu chí phân loại
đơn vị hành chính (cấp xã cũ)

bình quân 75 triệu đồng/xã/năm; 120 triệu đồng/
phường, thị trấn/năm

- Cơ sở đề xuất phương án trên cơ sở mức cao nhất trước đây của 3 tỉnh
(Nam Định và Ninh Bình và trung bình 1 xã mới bằng 3 xã gộp lại)Xã, phường loại 1 Hỗ trợ các xã có hoạt động khai thác khoáng sản

(không bao gồm những xã đã thực hiện đề án
giảm thiểu ô nhiễm môi trường) 260 triệu

đồng/xã/năm

105 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm 360 triệu đồng/xã, phường/năm (120trđ x 3)

Xã, phường loại 2 100 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm 300 triệu đồng/xã, phường/năm (100trđ x 3)
Xã, phường loại 3 95 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm

4 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung (cấp huyện cũ)
Thành phố Ninh Bình 40 tỷ đồng/năm
Thành phố Tam Điệp 40 tỷ đồng/năm
Các huyện còn lại 20 tỷ đồng/năm

Kinh phí hỗ trợ thu gom, bốc xúc, vận chuyển rác
thải theo các quy định hiện hành.

Bổ sung thêm kinh phí thành phố Nam Định đế chi
hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, quản
lý chất thải... của đô thị Trung tâm vùng; kinh phí xử
lý khối lượng rác thải tăng lên do tiếp nhận, quản lý

các khu đô thị trên địa bàn...

Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý

- Phường Hoa Lư: 40 tỷ đồng/phường/năm;
- Phường Nam Định: 30 tỷ đồng/phường/năm;
- Phường Phủ Lý: 20 tỷ đồng/phường/năm

'Đề xuất định mức bổ sung để đảm bảo kinh phí thực hiện công tác thu
gom, bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã,
phường.

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

3 tỷ đồng/xã, phường/năm

Các xã còn lại 2 tỷ đồng/xã/năm
Kinh phí hỗ trợ hỏa táng theo quy định hiện hành. Kinh phí hỗ trợ hỏa táng theo quy định hiện hành. Thực hiện theo Nghị quyết HĐND tỉnh

5 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung (cấp xã cũ)

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy
định.

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy

định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

X Định mức phân bổ chi hoạt động
kinh tế

1 Chi tiền lương, phụ cấp và các
khoản có tính chất lương

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao và các quy định hiện hành về tiền
lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương.

Chi lương, phụ cấp (nếu có), các khoản đóng
góp theo chế độ cho biên chế được cơ quan có

thẩm quyền cấp tỉnh giao hoặc thông báo
(không bao gồm đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy

định).

Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và các quy
định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản đóng
góp theo lương.

2 Định mức chi hoạt động thường
xuyên (cấp huyện cũ) 13,6 triệu đồng/biên chế/năm

Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:
- Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi 6.500 đồng/người
dân/năm
- Sự nghiệp giao thông 6.500 đồng/người dân/năm
- Sự nghiệp kiến thiết thị chính 22.000 đồng/người
dân/năm
- Sự nghiệp kinh tế khác:
+ Đối với thành phố Nam Định 12.000 đồng/người
dân/năm
+ Đối với các huyện 7.500 đồng/người dân/năm
Đối với sự nghiệp nông lâm thủy lợi tính theo dân số
(riêng thành phố Nam Định tính theo dân số nông
thôn); sự nghiệp kiến thiết thị chính phân bổ theo dân
số thành thị.

3,5% tổng chi thường xuyên các lĩnh vực
chi ngân sách (chi QLHC; SN giáo dục đào

tạo; SN văn hoá, thể dục thể thao, phát thanh
truyền hình; SN y tế bảo đảm xã hội; quốc

phòng; an ninh)

34 triệu đồng/biên chế/năm - Đề xuất định mức chi các sự nghiệp ở cấp xã bằng nhau và bằng 80%
định mức chi hoạt động QLNN của cấp xã;

3
Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số và theo loại xã (Cấp xã
cũ)

Dự kiến kinh phí khoảng 38 tỷ đồng/năm

- Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi bình quân 125 triệu
đồng/xã, thị trấn/năm (đã bao gồm kinh phí hoạt
động của Ban nông nghiệp).
- Sự nghiệp giao thông bình quân 75 triệu đồng/xã,
thị trấn/năm.
- Sự nghiệp thị chính (bao gồm cả chi trang trí, chỉnh
trang đô thị thường xuyên và trang trí, chỉnh trang đô
thị trong các ngày kỷ niệm, ngày Lễ lớn, tổ chức các
sự kiện quan trọng theo sự chỉ đạo của tỉnh và huyện;
chi duy tu sửa chữa cải tạo vỉa hè, đường phố nội thị,
điện chiếu sáng công viên, cây xanh... trên địa bàn
các thị trấn và các nhiệm vụ chi khác của sự nghiệp
thị chính theo sự chỉ đạo của huyện): Đô thị loại IV:
17.000 triệu đồng/năm; đô thị loại V: 8.500 triệu
đồng/thị trấn/năm.
- Sự nghiệp kinh tế khác bình quân 11 triệu đồng/xã,
phường, thị trấn/năm.
Tương đương khoảng 211 triệu đồng/xã, riêng thị
trấn khoảng 8,7 tỷ đồng/năm

tính theo tỷ lệ 3% tổng chi thường xuyên
các lĩnh vực chi ngân sách của từng xã,

phường, thị trấn 

- Tổng cộng định mức dân số các sự nghiệp trong sự nghiệp kinh tế của
Nam Định cũ cao nhất là 47.000 đồng/người dân/năm;
- Đề xuất tăng mức để đảm bảo các hoạt động bảo trì, quản lý sử dụng,
khai thác kết cấu hạ tầng giao thông và hoạt động giao thông khác do cấp
xã quản lý thực hiện; hoạt động bảo vệ, nuôi trồng, chăm sóc, bảo dưỡng,
sửa chữa, vận hành, khai thác trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm
nghiệp, thủy sản, thủy lợi; định canh, định cư và phát triển nông thôn do
cấp xã quản lý thực hiện; hoạt động quản lý sử dụng, khai thác đất đai; tài
nguyên; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; biển và
hải đảo; hoạt động quản lý tài nguyên khác do cấp xã quản lý thực hiện;
duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp thoát
nước, tiền điện thắp sáng trên đường phố, cây xanh và các hoạt động kiến
thiết thị chính khác do cấp xã quản lý; Các hoạt động kinh tế khác thuộc
cấp xã quản lý....

Đô thị

Vùng khác còn lại

Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý

70.000 đồng/người dân/năm

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

60.000 đồng/người dân/năm

Các xã còn lại 50.000 đồng/người dân/năm

Xã, phường loại 1 8.500 đồng/người dân/năm

Xã, phường loại 2 9.000 đồng/người dân/năm

Xã, phường loại 3 9.400 đồng/người dân/năm

4 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung 

- Phân bổ theo phân loại đô thị

Thành phố Ninh Bình 20 tỷ đồng/năm

Thành phố Tam Điệp 18,5 tỷ đồng/năm

Các huyện còn lại 15 tỷ đồng/năm Kinh phí thực hiện kiến thiết thị chính; nâng cấp, chỉnh trang đô thị, cụ
thể:

- Phân bổ thêm tiêu chí theo xã, phường để đảm bảo các phường, xã  trước
đây là trung tâm (nhưng dân số có thể thấp hơn các xã khác)
- Dư kiến phường Hoa Lư lấy mức bằng Thành phố Ninh Bình trước sắp
xếp

Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý

- Phường Hoa Lư: 20 tỷ đồng/phường/năm;
- Phường Nam Định: 15 tỷ đồng/phường/năm;
- Phường Phủ Lý: 10 tỷ đồng/phường/năm

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

5 tỷ đồng/năm

Các xã còn lại 2 tỷ đồng/năm

-
Kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường
xuyên cầu, đường giao thông cấp
huyện quản lý

15 triệu đồng/km/năm

-
Kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường
xuyên cầu, đường giao thông cấp
xã quản lý

10 triệu đồng/km/năm

Chi tiền lương, phụ cấp (nếu có), các khoản
đóng góp theo quy định (nếu có) và chi hoạt
động cho các đối tượng hợp đồng lao động
thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy

định

Kinh phí thực hiện kiến thiết thị chính; nâng cấp,
chỉnh trang đô thị theo cấp đô thị và khả năng cân
đối ngân sách

- Kinh phí thị chính để sửa chữa và trả tiền điện thắp
sáng đối với các huyện có đường Quốc lộ 10 và Quốc
lộ 21, 21B đi qua
- Kinh phí chi sự nghiệp thị chính của thành phố Nam
Định để chỉnh trang đô thị (bao gồm cả kinh phí
chỉnh trang đô thị thường xuyên và kinh phí trang trí,
chỉnh trang đô thị trong các ngày kỷ niệm, ngày Lễ
lớn, tổ chức các sự kiện quan trọng theo sự chỉ đạo
của tỉnh và thành phố), chi chăm sóc cây xanh, tu sửa
hè cống, bảo vệ công viên, quản lý nghĩa trang...

Kinh phí hỗ trợ giá dịch vụ, sản phẩm công ích
thủy lợi theo quy định hiện hành

Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi theo Nghị định số

96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018
của Chính phủ

Kinh phí hỗ trợ giá dịch vụ, sản phẩm công ích thủy lợi theo quy định
hiện hành

Kinh phí chi trả chế độ hàng tháng cho đối tượng
nhân viên thú y, nhân viên khuyến nông, nhân
viên bảo vệ thực vật và các đối tượng khác theo
các quy định hiện hành (nếu có)

Kinh phí đảm bảo hoạt động của Trung tâm dịch vụ
nông nghiệp cấp huyện do điều chuyền kinh phí và
biên chế từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

về các huyện, thành phố quản lý

Kinh phí hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất
trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
ngày 13 tháng 4 năm 2015 và Nghị định số
62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019

của Chính phủ

Kinh phí chi trả chế độ hàng tháng cho đối tượng nhân viên thú y, nhân
viên khuyến nông, nhân viên bảo vệ thực vật và các đối tượng khác theo

các quy định hiện hành (nếu có)

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch,
Đề án và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm
quyền giao trên cơ sở các quy định hiện hành và

khả năng cân đối ngân sách

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương; các Chương
trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ khác của tỉnh trên cơ sở các quy

định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách

XI Định mức phân bổ chi sự nghiệp
khoa học, công nghệ

Đề xuất bổ sung định mức phân bổ chi SN KHCN do theo quy định
của Luật NSNN năm 2025: từ 01/7/2025, cấp xã được phân cấp thêm
nhiệm vụ chi trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số 

1 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số 

2.000 đồng/người dân/năm (mức SN KHCN cấp
huyện cũ)

Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý 900 triệu đồng/phường/năm

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

700 triệu đồng/xã.phường/năm

Các xã còn lại 500 triệu đồng/xã, phường/năm

2 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung 

Kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án và các nhiệm vụ
khác được cấp có thẩm quyền giao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cơ sở các quy định hiện hành và

khả năng cân đối ngân sách.

XII Định mức phân bổ chi  an ninh,
trật tự, an toàn xã hội

1 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp huyện cũ)

Vùng đặc biệt khó khăn 21.000 đồng/người dân/năm

- Đề xuất lấy mức cao nhất của cấp huyện cũ  của 3 tỉnh (Bằng mức của
tỉnh Ninh Bình cũ)

Vùng khó khăn 17.000 đồng/người dân/năm
Đô thị 4.500 đồng/người dân/năm 14.000 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 3.500 đồng/người dân/năm 9.000 đồng/người dân/năm
Thành phố Nam Định 1.100 đồng/người dân/năm
Các huyện còn lại 850 đồng/người dân/năm

2 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp xã cũ)

bình quân 60 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm
tương đương 1.800 đồng/người dân/năm

Vùng đặc biệt khó khăn 6.700 đồng/người dân/năm

Vùng khó khăn 4.800 đồng/người dân/năm

Đô thị 5.600 đồng/người dân/năm 1.800 đồng/người dân/năm 2.800 đồng/người dân/năm

Vùng khác còn lại 4.300 đồng/người dân/năm 1.800 đồng/người dân/năm 3.100 đồng/người dân/năm

Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý 14.000 đồng/người dân/năm

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

14.000 đồng/người dân/năm

Các xã còn lại 9.000 đồng/người dân/năm

3 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung 

- Kinh phí hỗ trợ đảm bảo an ninh,
trật tự, an toàn xã hội  Căn cứ vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc

phòng; nhu cầu kinh phí thực hiện các chính
sách, chế độ con người; nhiệm vụ đặc thù của
quốc phòng an ninh theo phân cấp và khả năng
cân đối ngân sách để phân bổ kinh phí chi thường
xuyên hàng năm.

+
Huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn,
thành phố Ninh Bình, thành phố
Tam Điệp

600 triệu đồng/huyện, thành phố/năm

+ Các huyện còn lại 500 triệu đồng/huyện, thành phố/năm

Bổ sung cho các huyện ven biến, huyện có tỷ lệ đồng
bào công giáo trên 20% là 100 triệu đồng/huyện/năm.

- Đề xuất không quy định do thời điểm hiện tại số liệu Ban tôn giáo chưa
cung cấp được chính xác

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự cho các
xã ven biển: 500 triệu đồng/xã/năm.

Kinh phí hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên
địa bàn xã, phường, thị trấn: 30 triệu đồng/xã,

phường, thị trấn/năm

- Kinh phí hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, phường: 100
triệu đồng/xã, phường/năm

- Các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi,ven biển được hỗ trợ
thêm 500 triệu đồng/xã/năm

- Đề xuất áp dụng mức cao nhất và bình quân 01 xã mới được xáp nhập
trên cơ sở 3 xã cũ 

 Đảm bảo kinh phí chi phụ cấp, kinh phí mua thẻ
BHYT, kinh phí trích nộp Bảo hiểm xã hội đối với

Trưởng ban bảo vệ dân phố, Phó ban bảo vệ dân phố,
Công an thường trực; kinh phí chi phụ cấp, kinh phí
mua thẻ BHYT Công an viên, Bảo vệ dân phố quy
định tại Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND ngày
09/7/2010, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày

08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định.

Kinh phí để chi trả phụ cấp lực lượng bảo vệ
tổ dân phố theo Nghị quyết số 05/2009/NQ-
HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 và Nghị

quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4
năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an
ninh trật tự ở cơ sở theo các quy định hiện hành

XIII Định  mức  phân  bổ  chi  quốc
phòng

1 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp huyện cũ)

- Đề xuất lấy mức cao nhất của cấp huyện cũ của 3 tỉnh (Bằng mức của
tỉnh Ninh Bình cũ)

Vùng đặc biệt khó khăn 33.000 đồng/người dân/năm
Vùng khó khăn 23.000 đồng/người dân/năm
Đô thị 6.100 đồng/người dân/năm 2.000 đồng/người dân/năm 15.000 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 6.100 đồng/người dân/năm 2.000 đồng/người dân/năm 15.000 đồng/người dân/năm

2 Định mức phân bổ theo tiêu chí
dân số (cấp xã cũ)

bình quân 60 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm
(đã bao gồm kinh phí thực hiện Luật nghĩa vụ
quân sự, công tác tuyển quân...) tương đương

1.800 đồng/người dân/năm

Vùng đặc biệt khó khăn 6.700 đồng/người dân/năm
Vùng khó khăn 4.800 đồng/người dân/năm
Đô thị 4.500 đồng/người dân/năm 1.800 đồng/người dân/năm 3.600 đồng/người dân/năm
Vùng khác còn lại 4.500 đồng/người dân/năm 1.800 đồng/người dân/năm 3.600 đồng/người dân/năm
Các phường Hoa Lư, Nam Định,
Phủ Lý

15.000 đồng/người dân/năm

Các phường còn lại và các xã: Yên
Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia
Viễn, Phát Diệm; Bình Mỹ, Tân
Thanh, Vĩnh Trụ, Vụ Bản, Ý Yên,
Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu,
Giao Thuỷ, Xuân Trường, Cổ Lễ

15.000 đồng/người dân/năm

Các xã còn lại 15.000 đồng/người dân/năm

3 Định mức phân bổ theo tiêu chí
bổ sung 

- Kinh phí hỗ trợ đảm bảo quốc
phòng

Căn cứ vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc
phòng; nhu cầu kinh phí thực hiện các chính
sách, chế độ con người; nhiệm vụ đặc thù của
quốc phòng an ninh theo phân cấp và khả năng
cân đối ngân sách để phân bổ kinh phí chi thường
xuyên hàng năm.

Căn cứ vào nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng; nhu cầu kinh phí thực hiện
các chính sách, chế độ con người; nhiệm vụ đặc thù của quốc phòng theo
phân cấp và khả năng cân đối ngân sách để phân bổ kinh phí chi thường

xuyên hàng năm.

+ Huyện Kim Sơn, thành phố Ninh
Bình, thành phố Tam Điệp

600 triệu đồng/huyện, thành phố/năm

+ Các huyện còn lại 500 triệu đồng/huyện, thành phố/năm

Bổ sung cho 03 huyện ven biển để thực hiện nhiệm
vụ quốc phòng là 150 triệu đồng/huyện/năm

Kinh phí để chi trả phụ cấp cho các đối tượng theo
Luật Dân quân tự vệ, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP

ngày 30/6/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số
54/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng

nhân dân tỉnh.

Kinh phí chi trả phụ cấp đối với Phó Chỉ huy
trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã và Thôn
đội trưởng theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP
ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ và
Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 22

tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kinh phí chi trả phụ cấp cho các đối tượng theo Luật Dân quân tự vệ

Kinh phí hỗ trợ diễn tập phòng thủ khu vực
cấp xã: 30.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn.

Kinh phí hỗ trợ diễn tập phòng thủ khu vực cấp xã:  100 triệu đồng/xã,
phường. - Đề xuất lấy mức cao nhất

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng cho các xã
ven biển: 500 triệu đồng/xã/năm

Kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng trên địa bàn xã, phường, thị trấn, mức
20.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn/năm.

- Kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn xã,
phường: mức 100 triệu đồng/xã, phường/năm.

- Các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi,ven biển được hỗ trợ
thêm 500 triệu đồng/xã/năm

- Đề xuất lấy theo mức bằng an ninh trật tự

XIV Định  mức  phân  bổ  dự  phòng
ngân sách

Bố trí dự phòng ngân sách cấp xã đảm bảo theo
quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 2% so với tổng chi cân đối ngân sách

Căn cứ vào khả năng ngân sách tỉnh, các xã,
phường, thị trấn được phân bổ dự phòng ngân
sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà
nước (từ 2 đến 4% tổng chi ngân sách).

Bố trí dự phòng ngân sách cấp xã đảm bảo theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước.

XV Định mức phân bổ chi khác ngân
sách bình quân 11 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm

Phân bổ theo tỷ lệ bằng 0,5% tổng các khoản
chi thường xuyên đã tính theo định mức phân
bổ dự toán chi ngân sách xã, phường, thị trấn
tại Quy định này.

Phân bổ theo tỷ lệ bằng 0,5% tổng các khoản chi thường xuyên đã tính
theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách xã, phường tại Quy định
này.

- Đề xuất lấy mức cao nhất (bằng mức của tỉnh Ninh Bình cũ) là 0,5%
tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo định mức phân bổ. 
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